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Phụ lục I 

Sửa đổi, bổ sung Phạm vi cung cấp tại Mẫu số 01C (webform trên hệ thống) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTGTHTKT ngày      tháng     năm 2026 của Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ 

tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

Nội dung E-HSMT đã phát hành theo Quyết định duyệt E-

HSMT số 594/QĐ-TTGTHTKT ngày 21 tháng 05 năm 2026 

Nội dung sửa đổi E-HSMT  

STT Danh mục dịch vụ Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị tính STT Danh mục dịch vụ Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị tính 

16 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

             

114,6600    
100 m2/lần 16 Không có danh mục   

    
22 (bổ sung 

sau STT 21) 

Chăm sóc cây kiểng 

tạo hình. 
0,025 

100 

cây/năm 

22 
Chăm sóc cây kiểng 

trồng chậu 
0  23 

Chăm sóc cây kiểng 

trồng chậu 
0  

68 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

giếng khoan HTTĐ 

            

4.695,2460    
100 m2/lần 68 Không có danh mục   

75 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

               

707,0300    
100 m2/lần 75 Không có danh mục   

79 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

               

318,0600    
100 m2/lần 79 Không có danh mục   

86 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

                 

73,1700    
100 m2/lần 86 Không có danh mục   

223 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

giếng khoan HTTĐ 

          

14.110,7423    
100 m2/lần 223 Không có danh mục   

224 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

máy HTTĐ 

          

18.033,8310    
100 m2/lần 224 Không có danh mục   

231 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

               

591,9575    
100 m2/lần 231 Không có danh mục   
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Nội dung E-HSMT đã phát hành theo Quyết định duyệt E-

HSMT số 594/QĐ-TTGTHTKT ngày 21 tháng 05 năm 2026 

Nội dung sửa đổi E-HSMT  

STT Danh mục dịch vụ Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị tính STT Danh mục dịch vụ Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị tính 

232 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

            

2.081,8125    
100 m2/lần 232 Không có danh mục   

237 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

8.290,6290    
100 m2/lần 237 Không có danh mục   

238 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

            

4.688,1090    
100 m2/lần 238 Không có danh mục   

246 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

1.232,4015    
100 m2/lần 246 Không có danh mục   

247 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

            

5.975,0280    
100 m2/lần 247 Không có danh mục   

858 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

               

382,2000    
100 m2/lần 858 Không có danh mục   

    

864 (bổ 

sung sau 

STT 863) 

Chăm sóc cây kiểng 

tạo hình 
0,05 

100 

cây/năm 

864 
Chăm sóc cây kiểng 

trồng chậu 
0  865 

Chăm sóc cây kiểng 

trồng chậu 
0  

911 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

giếng khoan HTTĐ 

          

15.650,8200    
100 m2/lần 911 Không có danh mục   

918 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

2.545,3080    
100 m2/lần 918 Không có danh mục   

922 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

1.060,2000    
100 m2/lần 922 Không có danh mục   

929 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

               

243,9000    
100 m2/lần 929 Không có danh mục   

1066 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

giếng khoan HTTĐ 

          

47.035,8075    
100 m2/lần 1066 Không có danh mục   
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Nội dung E-HSMT đã phát hành theo Quyết định duyệt E-

HSMT số 594/QĐ-TTGTHTKT ngày 21 tháng 05 năm 2026 

Nội dung sửa đổi E-HSMT  

STT Danh mục dịch vụ Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị tính STT Danh mục dịch vụ Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị tính 

1067 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

máy HTTĐ 

          

60.112,7700    
100 m2/lần 1067 Không có danh mục   

1074 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

2.131,0470    
100 m2/lần 1074 Không có danh mục   

1075 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

            

7.494,5250    
100 m2/lần 1075 Không có danh mục   

1080 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

          

27.635,4300    
100 m2/lần 1080 Không có danh mục   

1081 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

          

15.627,0300    
100 m2/lần 1081 Không có danh mục   

1089 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

4.108,0050    
100 m2/lần 1089 Không có danh mục   

1090 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

          

19.916,7600    
100 m2/lần 1090 Không có danh mục   

1705 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

               

382,2000    
100 m2/lần 1705 Không có danh mục   

    

1711 (bổ 

sung sau 

STT 1710) 

Chăm sóc cây kiểng 

tạo hình 
0,05 

100 

cây/năm 

1711 
Chăm sóc cây kiểng 

trồng chậu 
0  1712 

Chăm sóc cây kiểng 

trồng chậu 
0  

1758 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

giếng khoan HTTĐ 

          

15.650,8200    
100 m2/lần 1758 Không có danh mục   

1765 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

2.545,3080    
100 m2/lần 1765 Không có danh mục   

1769 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

1.060,2000    
100 m2/lần 1769 Không có danh mục   
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Nội dung E-HSMT đã phát hành theo Quyết định duyệt E-

HSMT số 594/QĐ-TTGTHTKT ngày 21 tháng 05 năm 2026 

Nội dung sửa đổi E-HSMT  

STT Danh mục dịch vụ Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị tính STT Danh mục dịch vụ Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị tính 

1776 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

               

243,9000    
100 m2/lần 1776 Không có danh mục   

1913 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

giếng khoan HTTĐ 

          

47.035,8075    
100 m2/lần 1913 Không có danh mục   

1914 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

máy HTTĐ 

          

60.112,7700    
100 m2/lần 1914 Không có danh mục   

1921 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

2.131,0470    
100 m2/lần 1921 Không có danh mục   

1922 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

            

7.494,5250    
100 m2/lần 1922 Không có danh mục   

1927 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

          

27.635,4300    
100 m2/lần 1927 Không có danh mục   

1928 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

          

15.627,0300    
100 m2/lần 1928 Không có danh mục   

1936 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

4.108,0050    
100 m2/lần 1936 Không có danh mục   

1937 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

          

19.916,7600    
100 m2/lần 1937 Không có danh mục   

2552 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

               

267,5400    
100 m2/lần 2552 Không có danh mục   

    

2558 (Bổ 

sung sau 

STT 2557) 

Chăm sóc cây kiểng 

tạo hình 
0,025 

100 

cây/năm 

2558 
Chăm sóc cây kiểng 

trồng chậu 
0  2559 

Chăm sóc cây kiểng 

trồng chậu 
0  

2605 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

giếng khoan HTTĐ 

          

10.955,5740    
100 m2/lần 2605 Không có danh mục   



5 

 

Nội dung E-HSMT đã phát hành theo Quyết định duyệt E-

HSMT số 594/QĐ-TTGTHTKT ngày 21 tháng 05 năm 2026 

Nội dung sửa đổi E-HSMT  

STT Danh mục dịch vụ Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị tính STT Danh mục dịch vụ Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị tính 

2612 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

1.838,2780    
100 m2/lần 2612 Không có danh mục   

2616 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

               

742,1400    
100 m2/lần 2616 Không có danh mục   

2623 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

               

170,7300    
100 m2/lần 2623 Không có danh mục   

2665 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

giếng khoan HTTĐ 

          

32.925,0653    
100 m2/lần 2665 Không có danh mục   

2666 
Tưới thảm cỏ bằng nước 

máy HTTĐ 

          

42.078,9390    
100 m2/lần 2666 Không có danh mục   

2673 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

1.539,0895    
100 m2/lần 2673 Không có danh mục   

2674 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

            

5.412,7125    
100 m2/lần 2674 Không có danh mục   

2679 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

          

19.344,8010    
100 m2/lần 2679 Không có danh mục   

2680 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

          

10.938,9210    
100 m2/lần 2680 Không có danh mục   

2688 
Tưới bằng nước giếng 

khoan, HTTĐ 

            

2.875,6035    
100 m2/lần 2688 Không có danh mục   

2689 
Tưới bằng nước máy 

HTTĐ 

          

13.941,7320    
100 m2/lần 2689 Không có danh mục   

 



Phụ lục II 

Sửa đổi tại Mục E-ĐKC10.2 Chương VII của E-HSMT 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTGTHTKT ngày      tháng     năm 2026 của Trung tâm Quản lý Giao thông và 

Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT Nội dung E-HSMT đã phát hành theo Quyết định 

duyệt E-HSMT số 594/QĐ-TTGTHTKT ngày 21 

tháng 05 năm 2026 

Nội dung sửa đổi E-HSMT  

1 E-ĐKC 10.2 

Giá hợp đồng: Được trượt giá. 

     - Giá hợp đồng được tính trượt giá và thực hiện như 

sau:  

      + Trượt giá hợp đồng được tính từ thời điểm phát 

sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối 

lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp 

đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại 

Mục 20 E-ĐKC. Không tính trượt giá cho các khối 

lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền 

đã tạm ứng hợp đồng;  

       + Trượt giá hợp đồng trong thời gian thực hiện hợp 

đồng nhằm phản ánh những thay đổi về chi phí nhân 

công, thiết bị, vật tư. Việc tính trượt giá hợp đồng sẽ 

được thực hiện theo công thức cụ thể : 

Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ thực hiện khi dự toán 

điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

1. Điều chỉnh khối lượng: Điều chỉnh giá hợp đồng do 

thay đổi khối lượng cụ thể như sau: Bổ sung khối lượng 

công việc hợp lý (là những khối lượng nằm ngoài khối 

lượng, hạng mục công việc đã được xác định trong hồ 

E-ĐKC 10.2 

Giá hợp đồng: Được trượt giá. 

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong 

thời gian thực hiện hợp đồng và chỉ thực hiện khi dự 

toán điều chỉnh được phê duyệt và hai bên ký kết phụ 

lục bổ sung hợp đồng.  

- Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh không vượt giá 

gói thầu được phê duyệt. Trường hợp giá hợp đồng sau 

khi điều chỉnh vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chỉ 

được điều chỉnh sau khi có sự chấp thuận của cấp có 

thẩm quyền. 

- Giá hợp đồng có thể được điều chỉnh một trong 

các trường hợp sau: 

+ Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao hàng năm 

và dự toán điều chỉnh được phê duyệt, đảm bảo không 

cao hơn kinh phí trong dự toán ngân sách được giao. 

+ Chính sách của Nhà nước về thuế GTGT tại từng 

thời điểm trong thời gian thực hiện hợp đồng; 

+ Thực hiện theo yêu cầu tiết kiệm đối với nguồn 

kinh phí chi thường xuyên của cấp có thẩm quyền (nếu 

có); 
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STT Nội dung E-HSMT đã phát hành theo Quyết định 

duyệt E-HSMT số 594/QĐ-TTGTHTKT ngày 21 

tháng 05 năm 2026 

Nội dung sửa đổi E-HSMT  

sơ mời thầu kèm theo hợp đồng) hoặc điều chỉnh giảm 

khối lượng so với phạm vi công việc phải thực hiện theo 

hợp đồng đã ký và các trường hợp bất khả kháng. 

- Trường hợp điều chỉnh giảm khối lượng so với phạm 

vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký: Áp 

dụng đơn giá trong hợp đồng để phê duyệt dự toán làm 

cơ sở điều chỉnh giảm giá hợp đồng. 

- Trường hợp bổ sung khối lượng công việc hợp lý ngoài 

phạm vi hợp đồng được xác định như sau: 

+ Đối với phần khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp 

đồng (các hạng mục có đơn giá trong hợp đồng): Thì áp 

dụng quy định tại hợp đồng này để lập đơn giá trình Sở 

Xây dựng phê duyệt dự toán điều chỉnh làm cơ sở ký 

phụ lục hợp đồng.  

+ Đối với phần khối lượng phát sinh mới ngoài hợp 

đồng (các hạng mục không có đơn giá trong hợp đồng): 

Thì hai bên thống nhất đơn giá mới để trình Sở Xây 

dựng phê duyệt dự toán điều chỉnh. Đơn giá mới là đơn 

giá được xác định theo quy định hiện hành và có tính 

đến các tỷ lệ tiết kiệm chi ngân sách, tỷ lệ trúng thầu của 

gói thầu theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền (Ủy ban 

nhân dân thành phố, Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý 

liên quan khác). Trong mọi trường hợp phải đảm bảo 

đơn giá mới phải là giá trị thấp nhất của (đơn giá hiện 

hành x tỷ lệ tiết kiệm chi ngân sách (nếu có)) và (đơn 

giá hiện hành x tỷ lệ trúng thầu gói thầu). 

+ Trường hợp có khối lượng, số lượng tăng hoặc 

giảm trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng không 

do lỗi của Bên B gây ra; 

+ Do điều chỉnh đơn giá hợp đồng; 

+ Do các trường hợp bất khả kháng quy định tại hợp 

đồng;  

- Điều chỉnh đơn giá hợp đồng: Điều chỉnh đơn giá 

khi có chênh lệch về chi phí nhân công và máy thi công 

Khi Nhà nước thay đổi chính sách về tiền lương ảnh 

hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì hai bên sẽ thỏa 

thuận lại đơn giá thanh toán hợp đồng kể từ thời điểm 

chính sách này có hiệu lực và trên cơ sở dự toán điều 

chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ dự thầu 

của Bên B 

Khi thực hiện điều chỉnh đơn giá phải tính đến các 

yếu tố tỷ lệ trúng thầu của gói thầu, tỷ lệ trúng thầu hạng 

mục theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền. Trong mọi 

trường hợp phải đảm bảo đơn giá điều chỉnh = (tỷ lệ 

thấp nhất giữa tỷ lệ trúng thầu của từng hạng mục và tỷ 

lệ giảm giá khi ký hợp đồng của cả gói thầu) x (đơn giá 

có trong hợp đồng sau khi thực hiện điều chỉnh chênh 

lệch về nhân công, máy thi công). 

Cách xác định Tỷ lệ giảm giá khi ký hợp đồng của 

cả gói thầu và Tỷ lệ trúng thầu của từng hạng mục công 

việc như sau: 

•  Tỷ lệ giảm giá khi ký hợp đồng của cả gói thầu 

= (Giá hợp đồng ký kết)/(Giá gói thầu đã được phê 
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- Trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các 

công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc 

lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy 

định hiện hành. 

2. Điều chỉnh đơn giá:  

a. Điều chỉnh đơn giá khi có chênh lệch về chi phí nhân 

công và máy thi công: 

Khi Nhà nước thay đổi chính sách về tiền lương ảnh 

hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì hai bên sẽ thỏa 

thuận lại đơn giá thanh toán hợp đồng kể từ thời điểm 

chính sách này có hiệu lực và trên cơ sở dự toán điều 

chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ dự thầu 

của Bên B. 

b. Điều chỉnh đơn giá khi có chênh lệch về giá vật liệu: 

Điều chỉnh do thay đổi giá vật liệu tại thời điểm thực 

hiện: Bao gồm cả điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm 

(xác định bằng phương pháp tính toán bù trừ trực tiếp 

chênh lệch giá vật liệu xây dựng), cụ thể như sau: 

b.1- Điều chỉnh giảm:  

+ Điều chỉnh giảm đối với tất cả loại vật liệu xây dựng 

mà tại thời điểm thực hiện trong năm (gọi là giá vật liệu 

tại thời điểm thực hiện) thấp hơn giá vật liệu xây dựng 

trong dự toán gói thầu đã được Sở Xây dựng phê duyệt 

dùng để tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

Giá vật liệu tại thời điểm thực hiện được dùng để xác 

định Đơn giá tại thời điểm hiện hành. 

duyệt). 

• Tỷ lệ trúng thầu của từng hạng mục công việc = 

(Đơn giá của từng hạng mục công việc theo hợp đồng 

ký kết)/ (Đơn giá của từng hạng mục công việc đã được 

phê duyệt trong dự toán gói thầu) 

- Trước khi thực hiện công việc thuộc khối lượng 

phát sinh, 2 bên phải lập biên bản thống nhất về khối 

lượng phát sinh, nguyên tắc tính đơn giá đối với khối 

lượng phát sinh làm cơ sở lập dự toán điều chỉnh và ký 

kết Phụ lục hợp đồng, cụ thể như sau: 

+ Đối với khối lượng công việc phát sinh đã có đơn 

giá trong hợp đồng: Đối với phần khối lượng phát sinh 

nhỏ hơn 20% so với khối lượng công việc ban đầu trong 

hợp đồng đã ký thì lấy đơn giá trong hợp đồng sau khi 

điều chỉnh làm đơn giá thanh toán; phần khối lượng 

phát sinh từ mức 20% so với khối lượng công việc ban 

đầu trong hợp đồng đã ký thì đơn giá công việc phát 

sinh được lập theo quy định tại thời điểm thực hiện x 

(tỷ lệ thấp nhất giữa: tỷ lệ trúng thầu của  hạng mục đó, 

tỷ lệ giảm giá khi ký hợp đồng của cả gói thầu, tỷ lệ sau 

giảm giá 95%).   

+ Đối với khối lượng công việc phát sinh chưa có 

đơn giá trong hợp đồng thì đơn giá công việc phát sinh 

được lập theo quy định tại thời điểm thực hiện x tỷ lệ 

giảm giá tối thiểu là 5%. 

- Trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các 

công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc 
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+ Giá vật liệu tại thời điểm thực hiện: được xác định như 

sau  

Là giá thấp nhất trong từng Quý theo Công bố giá của 

Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh (bao gồm cả chi phí vận 

chuyển đến chân công trình).  

Đối với các loại vật liệu xây dựng không có trong công 

bố giá của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh hoặc có trong 

công bố giá của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh nhưng 

không phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo quy 

định thì giá vật liệu được xác định trên cơ sở các báo giá 

hợp pháp khác của các nhà cung cấp vật liệu xây dựng 

(phải có ít nhất 03 báo giá và lấy giá thấp nhất trong 03 

báo giá đó). 

Đối với giá vật liệu xây dựng Quý IV của năm thực hiện 

điều chỉnh: Tạm thời được xác định theo giá vật liệu xây 

dựng tháng 10, tháng 11 của năm đó. Khi quyết toán nếu 

giá vật liệu quý IV của năm thực hiện điều chỉnh lại 

giảm so với tháng 10, tháng 11 của năm đó thì nhà thầu 

phải nộp lại Ngân sách Nhà nước phần chênh lệch giảm 

đối với khối lượng thực hiện trong quý IV. Trường hợp 

giá vật liệu quý IV của năm thực hiện điều chỉnh tăng 

so với tháng 10, tháng 11 của năm đó thì thống nhất vẫn 

giữ nguyên giá vật liệu đã thanh toán cho bên B. 

b.2- Điều chỉnh tăng:  

+ Chỉ điều chỉnh tăng đối với các loại vật liệu gồm: Nhũ 

tương, bê tông nhựa, bê tông thương phẩm, xi măng, cát, 

lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy 

định hiện hành. 
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đá, thép các loại, màng phản quang, bột sơn và sơn các 

loại. 

+ Điều chỉnh tăng khi giá vật liệu tại thời điểm thực hiện 

chênh lệch tăng so với giá vật liệu tại thời điểm gốc. 

+ Giá vật liệu tại thời điểm thực hiện: Được xác định 

tương tự như trường hợp điều chỉnh giảm.  

+ Giá vật liệu tại thời điểm gốc: Là giá cao nhất giữa giá 

vật liệu theo công bố giá của Sở Xây dựng TP.HCM 

(thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu), giá trong dự 

toán gói thầu đã được Sở xây dựng phê duyệt dùng để 

tổ chức lựa chọn nhà thầu, giá vật liệu trong hồ sơ dự 

thầu. 

b.3- Trường hợp giá vật liệu không điều chỉnh giảm và 

không điều chỉnh tăng: 

Khi đó giá vật liệu tại thời điểm thực hiện được xác định 

là giá trong dự toán gói thầu đã được Sở xây dựng phê 

duyệt dùng để tổ chức lựa chọn nhà thầu.  

c. Đơn giá điều chỉnh: được xác định như sau: 

Đơn giá điều chỉnh = (Đơn giá tính tại thời điểm hiện 

hành) x Tỷ lệ giảm giá khi dự thầu 

Trong đó: 

+ Đơn giá tính tại thời điểm hiện hành: là đơn giá đã 

thực hiện điều chỉnh do có chênh lệch về chi phí nhân 

công, máy thi công, vật liệu đã quy định tại hợp đồng 

này. 

+ Tỷ lệ giảm giá khi dự thầu là Tỷ lệ thấp nhất giữa (tỷ 

lệ trúng thầu của gói thầu thông qua kết quả đấu thầu) 
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và (tỷ lệ trúng thầu của từng hạng mục công việc thông 

qua kết quả đấu thầu). 

+ Tỷ lệ trúng thầu của gói thầu thông qua kết quả đấu 

thầu = (Giá trị gói thầu theo hợp đồng ký kết)/(Giá gói 

thầu đã được Sở xây dựng phê duyệt). 

+ Tỷ lệ trúng thầu của từng hạng mục công việc thông 

qua kết quả đấu thầu = (Đơn giá của từng hạng mục 

công việc theo hợp đồng ký kết)/ (Đơn giá của từng 

hạng mục công việc đã được Sở xây dựng phê duyệt 

trong dự toán gói thầu) 

d. Thời điểm, số lần xem xét điều chỉnh đơn giá: 

Mỗi năm (2026, 2027, 2028) điều chỉnh đơn giá tối thiểu 

01 lần/năm. Thời điểm điều chỉnh tùy vào tình hình thực 

tế sẽ thực hiện cho phù hợp. 

3.3. Đối với các trường hợp bất khả kháng, bất khả 

kháng khác: Đơn giá cho các công việc phải khắc phục 

hậu quả bất khả kháng được xác định căn cứ vào điều 

kiện thực tế, thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng. Áp 

dụng đơn giá trong hợp đồng đã ký kết cho khối lượng 

công việc trong phạm vi hợp đồng; đơn giá mới xác định 

cho khối lượng công việc bổ sung, phát sinh bổ sung 

ngoài phạm vi hợp đồng. 

 

 



Phụ lục III 
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1 Điều 5. Điều chỉnh giá hợp đồng: 

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời 

gian thực hiện hợp đồng và chỉ thực hiện khi dự toán điều 

chỉnh được phê duyệt và hai bên ký kết phụ lục bổ sung 

hợp đồng.  

- Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh không vượt giá gói thầu 

được phê duyệt. Trường hợp giá hợp đồng sau khi điều 

chỉnh vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chỉ được điều 

chỉnh sau khi có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

- Giá hợp đồng có thể được điều chỉnh một trong các 

trường hợp sau: 

+ Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao hàng năm và 

dự toán điều chỉnh được phê duyệt, đảm bảo không cao 

hơn kinh phí trong dự toán ngân sách được giao. 

+ Chính sách của Nhà nước về thuế GTGT tại từng thời 

điểm trong thời gian thực hiện hợp đồng; 

+ Thực hiện theo yêu cầu tiết kiệm đối với nguồn kinh 

phí chi thường xuyên của cấp có thẩm quyền (nếu có); 

+ Trường hợp có khối lượng, số lượng tăng hoặc giảm 

trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng không do lỗi 

của Bên B gây ra; 

+ Do các trường hợp bất khả kháng quy định tại hợp 

đồng;  

Điều 5. Điều chỉnh giá hợp đồng: 

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời 

gian thực hiện hợp đồng và chỉ thực hiện khi dự toán 

điều chỉnh được phê duyệt và hai bên ký kết phụ lục bổ 

sung hợp đồng.  

- Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh không vượt giá gói 

thầu được phê duyệt. Trường hợp giá hợp đồng sau khi 

điều chỉnh vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chỉ được 

điều chỉnh sau khi có sự chấp thuận của cấp có thẩm 

quyền. 

- Giá hợp đồng có thể được điều chỉnh một trong các 

trường hợp sau: 

+ Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao hàng năm và 

dự toán điều chỉnh được phê duyệt, đảm bảo không cao 

hơn kinh phí trong dự toán ngân sách được giao. 

+ Chính sách của Nhà nước về thuế GTGT tại từng thời 

điểm trong thời gian thực hiện hợp đồng; 

+ Thực hiện theo yêu cầu tiết kiệm đối với nguồn kinh 

phí chi thường xuyên của cấp có thẩm quyền (nếu có); 

+ Trường hợp có khối lượng, số lượng tăng hoặc giảm 

trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng không do lỗi 

của Bên B gây ra; 

+ Do điều chỉnh đơn giá hợp đồng; 
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- Việc điều chỉnh giá hợp đồng được thống nhất theo 

nguyên tắc như sau: 

+ Đối với khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp 

đồng thì lấy đơn giá trong hợp đồng làm đơn giá thanh 

toán.  

+ Đối với khối lượng công việc chưa có đơn giá trong hợp 

đồng thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất: 

(+) Khi thực hiện điều chỉnh đơn giá phải tính đến các 

yếu tố tỷ lệ trúng thầu của gói thầu, tỷ lệ trúng thầu hạng 

mục theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền. Trong mọi 

trường hợp phải đảm bảo đơn giá điều chỉnh = (tỷ lệ thấp 

nhất giữa tỷ lệ trúng thầu của từng hạng mục và tỷ lệ giảm 

giá khi ký hợp đồng của cả gói thầu) x (đơn giá có trong 

hợp đồng sau khi thực hiện điều chỉnh chênh lệch về nhân 

công, máy thi công, vật liệu). 

Cách xác định Tỷ lệ giảm giá khi ký hợp đồng của 

cả gói thầu và Tỷ lệ trúng thầu của từng hạng mục công 

việc như sau: 

•  Tỷ lệ giảm giá khi ký hợp đồng của cả gói thầu = 

(Giá hợp đồng ký kết)/(Giá gói thầu đã được phê duyệt). 

• Tỷ lệ trúng thầu của từng hạng mục công việc = 

(Đơn giá của từng hạng mục công việc theo hợp đồng ký 

kết)/ (Đơn giá của từng hạng mục công việc đã được phê 

duyệt trong dự toán gói thầu) 

 Trường hợp tỷ lệ trúng thầu của gói thầu > 95% 

(tỷ lệ trúng thầu là giá ký hợp đồng của gói thầu/trên giá 

gói thầu được duyệt) thì đơn giá của các công việc phát 

sinh không có đơn giá trong hợp đồng là đơn giá theo quy 

+ Do các trường hợp bất khả kháng quy định tại hợp 

đồng;  

- Điều chỉnh đơn giá hợp đồng: Điều chỉnh đơn giá khi 

có chênh lệch về chi phí nhân công và máy thi công 

Khi Nhà nước thay đổi chính sách về tiền lương ảnh 

hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì hai bên sẽ thỏa 

thuận lại đơn giá thanh toán hợp đồng kể từ thời điểm 

chính sách này có hiệu lực và trên cơ sở dự toán điều 

chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ dự thầu 

của Bên B 

Khi thực hiện điều chỉnh đơn giá phải tính đến các yếu 

tố tỷ lệ trúng thầu của gói thầu, tỷ lệ trúng thầu hạng 

mục theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền. Trong mọi 

trường hợp phải đảm bảo đơn giá điều chỉnh = (tỷ lệ 

thấp nhất giữa tỷ lệ trúng thầu của từng hạng mục và tỷ 

lệ giảm giá khi ký hợp đồng của cả gói thầu) x (đơn giá 

có trong hợp đồng sau khi thực hiện điều chỉnh chênh 

lệch về nhân công, máy thi công). 

Cách xác định Tỷ lệ giảm giá khi ký hợp đồng của cả 

gói thầu và Tỷ lệ trúng thầu của từng hạng mục công 

việc như sau: 

•  Tỷ lệ giảm giá khi ký hợp đồng của cả gói thầu 

= (Giá hợp đồng ký kết)/(Giá gói thầu đã được phê 

duyệt). 

• Tỷ lệ trúng thầu của từng hạng mục công việc = 

(Đơn giá của từng hạng mục công việc theo hợp đồng 

ký kết)/ (Đơn giá của từng hạng mục công việc đã được 

phê duyệt trong dự toán gói thầu) 
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STT Nội dung E-HSMT đã phát hành theo Quyết định 

duyệt E-HSMT số 594/QĐ-TTGTHTKT ngày 21 

tháng 05 năm 2026 

Nội dung sửa đổi E-HSMT  

định tại thời điểm thực hiện trừ đi tỷ lệ giảm giá tối thiểu 

là 5%. 

+ Trước khi thực hiện công việc thuộc khối lượng phát 

sinh, 2 bên phải lập biên bản thống nhất về khối lượng 

phát sinh, nguyên tắc tính đơn giá đối với khối lượng phát 

sinh làm cơ sở lập dự toán điều chỉnh và ký kết Phụ lục 

hợp đồng. 

- Trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các 

công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc 

lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định 

hiện hành. 

- Trước khi thực hiện công việc thuộc khối lượng phát 

sinh, 2 bên phải lập biên bản thống nhất về khối lượng 

phát sinh, nguyên tắc tính đơn giá đối với khối lượng 

phát sinh làm cơ sở lập dự toán điều chỉnh và ký kết Phụ 

lục hợp đồng, cụ thể như sau: 

+ Đối với khối lượng công việc phát sinh đã có đơn giá 

trong hợp đồng: Đối với phần khối lượng phát sinh nhỏ 

hơn 20% so với khối lượng công việc ban đầu trong hợp 

đồng đã ký thì lấy đơn giá trong hợp đồng sau khi điều 

chỉnh làm đơn giá thanh toán; phần khối lượng phát sinh 

từ mức 20% so với khối lượng công việc ban đầu trong 

hợp đồng đã ký thì đơn giá công việc phát sinh được lập 

theo quy định tại thời điểm thực hiện x (tỷ lệ thấp nhất 

giữa: tỷ lệ trúng thầu của  hạng mục đó, tỷ lệ giảm giá 

khi ký hợp đồng của cả gói thầu, tỷ lệ sau giảm giá 

95%).   

+ Đối với khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn 

giá trong hợp đồng thì đơn giá công việc phát sinh được 

lập theo quy định tại thời điểm thực hiện x tỷ lệ giảm 

giá tối thiểu là 5%. 

- Trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các 

công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc 

lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy 

định hiện hành. 
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